
Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

Môn thi: Toán + Văn

Số tờ Kí tên

1 700 7A2 Nguyễn Xuân Thái

2 701 7A3 Đinh Quang Minh

3 800 8A1 Ngô Công Anh

4 801 8A1 Nguyễn Duy Anh

5 802 8A5 Vũ Duy

6 803 8A3 Lê Xuân Đức

7 804 8A1 Nguyễn Minh Đức

8 805 8A1 Nguyễn Thu Hà

9 806 8A1 Dương Nhật Hạ

10 807 8A1 Phan Trọng Hùng

11 808 8A5 Nguyễn Thương Huyền

12 809 8A1 Lê Tùng Lâm

13 810 8A2 Trần Linh

14 811 8A5 Trần Hải Linh

15 812 8A1 Vũ Trung Nguyên

16 813 8A1 Trần Minh Phương

17 814 8A1 Nguyễn Anh Quân

18 815 8A3 Tô Đàm Quân

19 816 8A1 Nguyễn Trung Thành

20 817 8A1 Nguyễn Đức Thắng

21 818 8A2 Dương Quang Trung

22 819 8A1 Lê Anh Việt

23
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Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

Môn thi: Toán + Lý + Hóa

Số tờ Kí tên Ghi chú
1 1001 10A2 Chu Tiến Anh Kiểm tra TLH

2 1002 10A2 Đinh Thị Hà Anh Kiểm tra TLH

3 1003 10A1 Nguyễn Phạm Quang Anh Kiểm tra TLH

4 1004 10A2 Tô Hữu Cường Kiểm tra TLH

5 1005 10A1 Phạm Huy Dương Kiểm tra TLH

6 1006 10A1 Nguyễn Đức Hà Kiểm tra TLH

7 1007 10A2 Trần Hồng Hạnh Kiểm tra TLH

8 1008 10A1 Phạm Thị Phương Hảo Kiểm tra TLH

9 1009 10A1 Nguyễn Minh Hiếu Kiểm tra TLH

10 1010 10A2 Hoàng Tô Hiệu Kiểm tra TLH

11 1011 10A1 Hồ Quang Hiệu Kiểm tra TLH

12 1012 10A1 Đỗ Thị Mỹ Hoa Kiểm tra TLH

13 1013 10A1 Đàm Minh Hoàng Kiểm tra TLH

14 1014 10A2 Lê Quang Huy Kiểm tra TLH

15 1015 10A2 Nguyễn Viết Diệu Hương Kiểm tra TLH

16 1016 10A1 Nguyễn Trung Kiên Kiểm tra TLH

17 1017 10A1 Vũ Kiên Kiểm tra TLH

18 1018 10A1 Phạm Anh Kim Kiểm tra TLH

19 1019 10A1 Trần Thanh Lâm Kiểm tra TLH

20 1020 10A2 Nguyễn Phan Khánh Linh Kiểm tra TLH

21 1021 10A1 Phạm Phương Linh Kiểm tra TLH

22 1022 10A1 Trịnh Khánh Linh Kiểm tra TLH

23 1023 10A1 Nguyễn Hồng Minh Kiểm tra TLH

24 1024 10A2 Trần Tuấn Minh Kiểm tra TLH

25 1025 10A1 Nguyễn Duy Nam Kiểm tra TLH

26 1026 10A1 Hà Minh Ngọc Kiểm tra TLH

27 1027 10A1 Bạch Đức Khôi Nguyên Kiểm tra TLH

28 1028 10A1 Nguyễn Đức Phương Kiểm tra TLH

29 1029 10A1 Lê Thị Phương Thảo Kiểm tra TLH

30 1030 10A2 Vũ Phương Thảo Kiểm tra TLH

31 1031 10A2 Hà Thị Thu Kiểm tra TLH

32 1032 10A1 Nguyễn Diệu Thủy Kiểm tra TLH

33 1033 10A2 Nguyễn Thu Trà Kiểm tra TLH

34 1034 10A2 Phạm Quỳnh Trang Kiểm tra TLH

35 1035 10A1 Nguyễn Thành Trung Kiểm tra TLH

36 1036 10A1 Nguyễn Trí Tùng Kiểm tra TLH

37 1037 10A4 Nguyễn Diệu Hiền Kiểm tra Toán, Văn

38 1038 10A4 Nguyễn Hoàng Hiệp Kiểm tra Toán, Văn
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Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

Môn thi: Toán + Văn + Anh

Số tờ Kí tên Ghi chú

1 1101 10D1 Phạm Hà An Kiểm tra TVA

2 1102 10D1 Dương Tiến Anh Kiểm tra TVA

3 1103 10D2 Hoa Phúc Anh Kiểm tra TVA

4 1104 10D1 Trịnh Hiểu Anh Kiểm tra TVA

5 1105 10D1 Vũ Quỳnh Anh Kiểm tra TVA

6 1106 10D2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Kiểm tra TVA

7 1107 10D1 Phạm Thu Hà Kiểm tra TVA

8 1108 10D2 Trần Cẩm Hà Kiểm tra TVA

9 1109 10D1 Đặng Trung Hiếu Kiểm tra TVA

10 1110 10D1 Nguyễn Minh Hiếu Kiểm tra TVA

11 1111 10D1 Bùi Như Huyền Kiểm tra TVA

12 1112 10D2 Nguyễn Trần Huyền Linh Kiểm tra TVA

13 1113 10D2 Đinh Đức Long Kiểm tra TVA

14 1114 10D2 Trần Vi Tú Mai Kiểm tra TVA

15 1115 10D2 Nguyễn Đức Mạnh Kiểm tra TVA

16 1116 10D2 Dương Vi Nghĩa Kiểm tra TVA

17 1117 10D2 Lê Yến Nhi Kiểm tra TVA

18 1118 10D2 Lê Quý Phương Kiểm tra TVA

19 1119 10D2 Nguyễn Quang Sơn Kiểm tra TVA

20 1120 10D1 Nguyễn Thị Trang Kiểm tra TVA

21 1121 10D2 Phùng Thị Thu Trang Kiểm tra TVA

22 1122 10D1 Phạm Thị Lệ Trâm Kiểm tra TVA

23 1123 10D1 Hoàng Quốc Tuấn Kiểm tra TVA

24 1124 11A4 Chu Tuấn Linh Kiểm tra Toán, Văn

25 1125 11A4 Ngô Tiến Thành Kiểm tra Toán, Văn
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